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K.10 SÁNG  

06/09/23

10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7

2S 1
Thu Phương

Chào Cờ

Minh Phương

Chào Cờ

Uyên Nhi

Chào Cờ

Mỹ Duyên

Chào Cờ

Minh Phương

Chào Cờ

Thị Diệm

Chào Cờ

Thị Hằng

Chào Cờ

2
Thu Phương

SHCN

Minh Phương

SHCN

Uyên Nhi

SHCN

Mỹ Duyên

SHCN

Minh Phương

SHCN

Thị Diệm

SHCN

Thị Hằng

SHCN

3
Thu Phương

LýTC

Trung Nguyên

Địa

Uyên Nhi

VănTC

Ngọc Bình

Sử

Thanh Phương

Văn

Kim Thảo

AnhTC

Thị Hằng

Toán

4
Thu Phương

Lý

Minh Phương

Lý

Ngọc Trâm

Hóa

Thị Lan

Văn

Minh Phương

AnhTC

Kim Thảo

AnhTC

Mỹ Duyên

AnhTC

5
Ngọc Trâm

HóaTC

Minh Phương

Lý

Dung Phương

Anh

Thị Lan

Văn

Minh Phương

AnhTC

Nam Khương

Kỹ năng sống

Mỹ Duyên

AnhTC

3S 1
Minh Tâm

Tin QT

Hồng Duyên

Hóa

Uyên Nhi

Văn

Thu Hòa

Giáo dục TN&HN

Thế Phương

Lý

Thị Diệm

Văn

Ngọc Bình

Sử

2
Kim Thảo

AnhTC

Hồng Duyên

HóaTC

Quý Sơn

Tin học

Thu Hòa

Giáo dục TN&HN

Neil

Anh.BN

Thị Diệm

Văn

Ngọc Trâm

Hóa

3
Kim Thảo

AnhTC

Nam Khương

Kỹ năng sống

Quý Sơn

Tin học

Thị Lan

Văn

Neil

Anh.BN

Hồng Duyên

Hóa

Ngọc Trâm

Hóa

4
Thị Diệm

Văn

Edward

Anh.BN

Dung Phương

Anh

Hồng Thắm

Hóa

Minh Phương

Anh

Hồng Duyên

Hóa

Ngọc Bình

GD Địa phương

5
Thị Diệm

Văn

Edward

Anh.BN

Dung Phương

Anh

Hồng Thắm

Hóa

Minh Phương

Anh

Ngọc Bình

GD Địa phương

Mỹ Duyên

Anh

4S 1
Minh Tâm

Tin học

Minh Tâm

AnhTC

Neil

Anh.BN

Mỹ Duyên

AnhTC

Thành Nhân

Tin học

Hoàng Lê

Thể dục

Tuyết Ngân

Lý

2
Minh Tâm

Tin học

Minh Tâm

AnhTC

Thanh Thảo

Q.Phòng

Mỹ Duyên

AnhTC

Thành Nhân

Tin học

Hoàng Lê

Thể dục

Tuyết Ngân

Lý

3
Nhật Tân

Toán

Quang Hiếu

GD Địa phương

Dung Phương

AnhTC

Thị Huyền

Địa

Ngọc Bình

Sử

Thanh Sang

Sử

Mỹ Duyên

Anh

4
Nhật Tân

Toán

Xuân Ngọc

Toán

Thị Huyền

Địa

Hoài Thương

Toán

Hồng Quân

Giáo dục TN&HN

Ngọc Lý

KT&PL

Mỹ Duyên

Anh

5
Quang Hiếu

GD Địa phương

Xuân Ngọc

Toán

Thị Huyền

Địa

Hoài Thương

Toán

Hồng Quân

Giáo dục TN&HN

Ngọc Lý

KT&PL

Phương Anh

KT&PL

5S 1
Nhật Tân

ToánTC

Trung Nguyên

Địa

Tân Hoàng

Thể dục

Bá Đạt

Thể dục

Hoàng Anh

Địa

Bảo Châu

Toán

Ngọc Trâm

HóaTC

2
Nhật Tân

ToánTC

Thanh Thảo

Q.Phòng

Tân Hoàng

Thể dục

Bá Đạt

Thể dục

Hoàng Anh

Địa

Bảo Châu

Toán

Ngọc Trâm

Hóa

3
Ngọc Trâm

Hóa

Xuân Ngọc

Toán

Thanh Sang

Sử

Thị Huyền

Địa

Bá Đạt

Thể dục

Minh Tâm

Tin học

Thị Lan

Văn

4
Trung Nguyên

Địa

Mỹ Uyên

VănTC

Uyên Nhi

Văn

Mỹ Duyên

Anh

Bá Đạt

Thể dục

Hồng Anh

Giáo dục TN&HN

Hoàng Lê

Thể dục

5
Trung Nguyên

Địa

Mỹ Uyên

VănTC

Uyên Nhi

Văn

Mỹ Duyên

Anh

Minh Phương

Anh

Hồng Anh

Giáo dục TN&HN

Hoàng Lê

Thể dục

6S 1
Neil

Anh.BN

Xuân Ngọc

ToánTC

Phước Long

ToánTC

Stoan

Anh.BN

Thanh Thảo

Q.Phòng

Thị Diệm

Văn

Trúc Em

Tin học

2
Thị Diệm

VănTC

Xuân Ngọc

ToánTC

Phước Long

ToánTC

Stoan

Anh.BN

Thành Nhân

Tin QT

Hồng Duyên

Hóa

Trúc Em

Tin học

3
Thị Diệm

VănTC

Mỹ Uyên

Văn

Uyên Nhi

VănTC

Thị Lan

VănTC

Thành Nhân

Tin QT

Thanh Thảo

Q.Phòng

Thị Hằng

ToánTC

4
Nhật Tân

Toán

Hồng Duyên

Hóa

Quý Sơn

Tin QT

Thị Lan

VănTC

Thành Chung

Toán

Stoan

Anh.BN

Thị Hằng

ToánTC

5
Nhật Tân

Toán

Hồng Duyên

Hóa

Quý Sơn

Tin QT

Ngọc Bình

GD Địa phương

Thành Chung

Toán

Stoan

Anh.BN

Thị Lan

Văn

Tiết
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K.10 CHIỀU 

06/09/23

NgàyTiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7

2C 1

2
Thanh Sang

Sử

Minh Tâm

Anh

Dung Phương

AnhTC

Mỹ Duyên

Anh

Ngọc Bình

GD Địa phương

Kim Thảo

Anh

Thị Hằng

Toán

3
Kim Thảo

Anh

Mỹ Uyên

Văn

Phước Long

Toán

Thế Phương

Lý

Thanh Phương

VănTC

Bảo Châu

ToánTC

Thị Hằng

Toán

4
Thị Diệm

Văn

Mỹ Uyên

Văn

Phước Long

Toán

Thế Phương

Lý

Thanh Phương

VănTC

Bảo Châu

ToánTC

Thị Lan

Văn

5

3C 1

2
Ngọc Trâm

Hóa

Minh Tâm

Anh

Thu Hòa

Giáo dục TN&HN

Trúc Em

Tin học

Thanh Phương

Văn

Kim Thảo

Anh

Tuyết Ngân

LýTC

3
Ngọc Trâm

Hóa

Minh Tâm

Anh

Thu Hòa

Giáo dục TN&HN

Trúc Em

Tin học

Thanh Phương

Văn

Kim Thảo

Anh

Tuyết Ngân

Lý

4
Neil

Anh.BN

Quý Sơn

Tin QT

Ngọc Trâm

Hóa

Hồng Thắm

HóaTC

Tuấn Đạt

HóaTC

Tuyết Ngân

Lý

Nam Khương

Kỹ năng sống

5
Thanh Thảo

Q.Phòng

Quý Sơn

Tin QT

Neil

Anh.BN

Hồng Thắm

Hóa

Tuấn Đạt

Hóa

Tuyết Ngân

Lý

Phương Anh

KT&PL

4C 1

2
Kim Thảo

Anh

Thu Hòa

Giáo dục TN&HN

Phước Long

Toán

Hoài Thương

Toán

Nam Khương

Kỹ năng sống

Bảo Châu

Toán

Trúc Em

Tin QT

3
Tân Hoàng

Thể dục

Thu Hòa

Giáo dục TN&HN

Phước Long

Toán

Hoài Thương

Toán

Thành Chung

ToánTC

Tuyết Ngân

LýTC

Trúc Em

Tin QT

4
Tân Hoàng

Thể dục

Xuân Ngọc

Toán

Thanh Sang

GD Địa phương

Thanh Thảo

Q.Phòng

Thành Chung

ToánTC

Tuyết Ngân

Lý

Thị Hằng

Toán

5

5C 1

2
Thu Phương

Lý

Minh Phương

LýTC

Ngọc Trâm

Hóa

Hoài Thương

ToánTC

Thế Phương

LýTC

Thị Diệm

VănTC

Hồng Anh

Giáo dục TN&HN

3
Thu Phương

Lý

Minh Phương

Lý

Ngọc Trâm

HóaTC

Hoài Thương

ToánTC

Thế Phương

Lý

Thị Diệm

VănTC

Hồng Anh

Giáo dục TN&HN

4
Thu Hòa

Giáo dục TN&HN

Bá Đạt

Thể dục

Hùng Nam

Lý

Trúc Em

Tin QT

Thành Chung

Toán

Minh Tâm

Tin QT

Edward

Anh.BN

5
Thu Hòa

Giáo dục TN&HN

Bá Đạt

Thể dục

Hùng Nam

Lý

Trúc Em

Tin QT

Thành Chung

Toán

Minh Tâm

Tin QT

Edward

Anh.BN

6C 1

2
Kim Thảo

Anh

Ngọc Bình

Sử

Hùng Nam

Lý

Nam Khương

Kỹ năng sống

Thế Phương

Lý

Hồng Duyên

HóaTC

Thị Lan

VănTC

3
Nam Khương

Kỹ năng sống

Quý Sơn

Tin học

Hùng Nam

LýTC

Thế Phương

LýTC

Tuấn Đạt

Hóa

Minh Tâm

Tin học

Thị Lan

VănTC

4
Minh Tâm

Tin QT

Quý Sơn

Tin học

Nam Khương

Kỹ năng sống

Thế Phương

Lý

Tuấn Đạt

Hóa

Bảo Châu

Toán

Thanh Thảo

Q.Phòng

5
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2S 1

2

3

4

5

3S 1

2

3

4

5

4S 1

2

3

4

5

5S 1

2

3

4

5

6S 1

2

3

4

5

Tiết 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A13 10A14

Hoài Thương

Chào Cờ

Kim Thảo

Chào Cờ

Thanh Phương

Chào Cờ

Trúc Em

Chào Cờ

Mỹ Uyên

Chào Cờ

Phương Anh

Chào Cờ

Bảo Trân

Chào Cờ

Hoài Thương

SHCN

Kim Thảo

SHCN

Thanh Phương

SHCN

Trúc Em

SHCN

Mỹ Uyên

SHCN

Phương Anh

SHCN

Bảo Trân

SHCN

Nam Khương

Kỹ năng sống

Phước Long

ToánTC

Dung Phương

AnhTC

Thu Trang

Văn

Mỹ Duyên

Anh

Thị Diệm

Văn

Bảo Trân

Anh

Thu Trang

Văn

Phước Long

ToánTC

Dung Phương

AnhTC

Nam Khương

Kỹ năng sống

Phương Anh

KT&PL

Thị Huyền

Địa

Bảo Trân

Anh

Thu Trang

Văn

Kim Thảo

AnhTC

Bích Hằng

Sinh

Thu Phương

Lý

Phương Anh

KT&PL

Thị Huyền

Địa

Ngọc Lý

KT&PL

Thu Trang

VănTC

Nam Khương

Kỹ năng sống

Dung Phương

Anh

Bảo Trân

Thể dục

Hoàng Lê

Giáo dục TN&HN

Stoan

Anh.BN

Đại Quý

C.Nghệ

Thu Trang

VănTC

Mỹ Uyên

Văn

Tân Hoàng

Thể dục

Bảo Trân

Thể dục

Ngọc Bình

Sử

Stoan

Anh.BN

Ngọc Lý

KT&PL.TC

Thu Trang

Văn

Mỹ Uyên

Văn

Tân Hoàng

Thể dục

Thu Hòa

Mĩ Thuật

Mỹ Duyên

Anh

Thị Diệm

VănTC

Uyên Nhi

Văn

Đại Quý

C.Nghệ

Tân Hoàng

Thể dục

Bích Hằng

Sinh

Thu Trang

VănTC

Mỹ Uyên

Văn

Bảo Trân

Thể dục

Bảo Trân

AnhTC

Hồng Duyên

Hóa

Tân Hoàng

Thể dục

Bích Hằng

Sinh

Thu Trang

VănTC

Mỹ Uyên

Văn

Bảo Trân

Thể dục

Bảo Trân

AnhTC

Hoài Thương

Toán

Minh Nghĩa

Sinh

Phương Anh

KT&PL

Trúc Em

Tin học

Bảo Trân

Thể dục

Thị Hằng

ToánTC

Nhật Tân

Toán

Hoài Thương

Toán

Minh Nghĩa

Sinh

Hồng Quân

Giáo dục TN&HN

Thanh Sang

GD Địa phương

Bảo Trân

Thể dục

Thị Hằng

ToánTC

Nhật Tân

ToánTC

Bích Hằng

Sinh

Phương Anh

KT&PL

Hồng Quân

Giáo dục TN&HN

Thu Hòa

Mĩ Thuật

Stoan

Anh.BN

Minh Tâm

Anh

Bảo Trân

Anh

Thanh Thảo

Q.Phòng

Thành Nhân

Tin học

Phương Anh

KT&PL

Minh Phương

Anh

Stoan

Anh.BN

Tôn Nghi

GD Địa phương

Bảo Trân

Thể dục

Ngọc Bình

Sử

Thành Nhân

Tin học

Thanh Thảo

Q.Phòng

Minh Phương

Anh

Mỹ Duyên

Anh

Tôn Nghi

SửTC

Bảo Trân

Thể dục

Hoài Thương

ToánTC

Thành Nhân

Tin QT

Dung Phương

Anh

Thu Trang

Văn

Mỹ Uyên

Văn

Quế Lộc

Giáo dục TN&HN

Neil

Anh.BN

Hoài Thương

ToánTC

Thành Nhân

Tin QT

Dung Phương

Anh

Thu Trang

Văn

Mỹ Uyên

Văn

Quế Lộc

Giáo dục TN&HN

Neil

Anh.BN

Hồng Quân

GD Địa phương

Phước Long

Toán

Thanh Phương

Văn

Nhật Tân

Toán

Hoài Thương

ToánTC

Thị Hằng

Toán

Uyên Nhi

Văn

Hoàng Anh

Địa

Hồng Quân

Giáo dục TN&HN

Thanh Phương

Văn

Thu Phương

Lý

Hoài Thương

ToánTC

Minh Tâm

Anh

Nhật Tân

Toán

Hồng Duyên

Hóa

Hồng Quân

Giáo dục TN&HN

Thành Nhân

Tin học

Thu Phương

Lý

Thanh Thảo

Q.Phòng

Minh Tâm

Anh

Nhật Tân

Toán

Đại Quý

C.Nghệ

Edward

Anh.BN

Thành Nhân

Tin học

Nhật Tân

Toán

Mỹ Uyên

VănTC

Minh Tâm

Tin học

Uyên Nhi

Văn

Tân Hoàng

Thể dục

Edward

Anh.BN

Thanh Phương

VănTC

Nhật Tân

Toán

Mỹ Uyên

VănTC

Minh Tâm

Tin học

Uyên Nhi

Văn

Tân Hoàng

Thể dục

Phước Long

Toán

Thanh Phương

VănTC

Thu Phương

LýTC

Trung Nguyên

Địa

Phương Anh

KT&PL

Nhật Tân

ToánTC

Hoài Thương

Toán

Phương Anh

KT&PL

Hồng Thắm

Hóa

Neil

Anh.BN

Thành Nhân

Tin học

Thị Diệm

Văn

Thanh Sang

GD Địa phương

Hoài Thương

Toán

Thanh Thảo

Q.Phòng

Hồng Thắm

Hóa

Neil

Anh.BN

Thành Nhân

Tin học

Thị Diệm

Văn

Thanh Sang

Sử
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2C 1

2

3

4

5

3C 1

2

3

4

5

4C 1

2

3

4

5

5C 1

2

3

4

5

6C 1

2

3

4

5

10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A13 10A14

Bích Hằng

Sinh

Mỹ Uyên

Văn

Nam Khương

Kỹ năng sống

Minh Phương

AnhTC

Hoài Thương

Toán

Thị Diệm

VănTC

Trung Nguyên

Địa

Minh Tâm

Anh

Tuấn Đạt

Hóa

Hồng Thắm

HóaTC

Minh Phương

AnhTC

Hoài Thương

Toán

Thị Diệm

Văn

Uyên Nhi

VănTC

Minh Tâm

Anh

Tuấn Đạt

Hóa

Hồng Thắm

Hóa

Minh Phương

Anh

Hoài Thương

Toán

Phương Anh

KT&PL

Uyên Nhi

VănTC

Hồng Duyên

Hóa

Mỹ Uyên

VănTC

Thành Nhân

Tin QT

Bích Hằng

Sinh

Ngọc Bình

GD Địa phương

Thanh Thảo

Q.Phòng

Đại Quý

C.Nghệ

Hồng Duyên

HóaTC

Mỹ Uyên

VănTC

Thành Nhân

Tin QT

Bích Hằng

Sinh

Ngọc Bình

Sử

Nam Khương

Kỹ năng sống

Ngọc Lý

KT&PL

Bích Hằng

Sinh

Minh Nghĩa

SinhTC

Tôn Nghi

Sử

Thanh Thảo

Q.Phòng

Đại Quý

C.Nghệ

Minh Tâm

AnhTC

Ngọc Lý

KT&PL

 
Minh Nghĩa

Sinh

Tôn Nghi

GD Địa phương

Trúc Em

Tin.TC

Đại Quý

C.Nghệ

Minh Tâm

AnhTC

Minh Tâm

AnhTC

Thanh Sang

Sử

Bích Hằng

SinhTC

Nhật Tân

Toán

Mỹ Duyên

AnhTC

Tôn Nghi

Sử

Quế Lộc

Giáo dục TN&HN

Minh Tâm

Anh

Kim Thảo

AnhTC

Nhật Tân

Toán

Thanh Sang

Sử

Mỹ Duyên

AnhTC

Tôn Nghi

Sử

Quế Lộc

Giáo dục TN&HN

Minh Tâm

AnhTC

Kim Thảo

Anh

Nhật Tân

Toán

Trúc Em

Tin học

Nam Khương

Kỹ năng sống

Minh Tâm

Tin QT

Trung Nguyên

ĐịaTC

Stoan

Anh.BN

Tuấn Đạt

Hóa

Nhật Tân

Toán

Trúc Em

Tin học

Trung Nguyên

Địa

Đại Quý

C.Nghệ

Thu Hòa

Mĩ Thuật

Stoan

Anh.BN

Tuấn Đạt

HóaTC

Nhật Tân

Toán

Trúc Em

Tin QT

Trung Nguyên

Địa

Minh Tâm

Tin QT

Thu Hòa

Mĩ Thuật

Hoàng Anh

Địa

Phước Long

Toán

Stoan

Anh.BN

Nhật Tân

ToánTC

Thành Nhân

Tin QT

Thị Hằng

Toán

Trung Nguyên

Địa

Phước Long

Toán

Stoan

Anh.BN

Nhật Tân

ToánTC

Thành Nhân

Tin QT

Thị Hằng

Toán

Phú Vinh

Kỹ năng sống

Bích Hằng

SinhTC

Tôn Nghi

GD Địa phương

Nhật Tân

ToánTC

Trúc Em

Tin QT

Hoàng Lê

Giáo dục TN&HN

Thị Huyền

Địa

Trung Nguyên

Địa

Hoàng Lê

Giáo dục TN&HN

Kim Thảo

Anh

Nhật Tân

ToánTC

Quế Lộc

Giáo dục TN&HN

Trung Nguyên

ĐịaTC

Thị Huyền

ĐịaTC

Thanh Thảo

Q.Phòng

Hoàng Lê

Giáo dục TN&HN

Kim Thảo

Anh

Thanh Phương

Văn

Quế Lộc

Giáo dục TN&HN

Ngọc Bình

SửTC

Đại Quý

C.Nghệ
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10A15 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8

Thanh Sang

Chào Cờ

Thu Hồng

Chào Cờ

Thị Tuyến

Chào Cờ

Thiện Thơ

Chào Cờ

Trung Hiếu

Chào Cờ

Khánh Chi

Chào Cờ

Ngọc Hạnh

Chào Cờ

Đại Quý

Chào Cờ

Minh Nghĩa

Chào Cờ

Thanh Sang

SHCN

Thu Hồng

SHCN

Thị Tuyến

SHCN

Thiện Thơ

SHCN

Trung Hiếu

SHCN

Khánh Chi

SHCN

Ngọc Hạnh

SHCN

Đại Quý

SHCN

Minh Nghĩa

SHCN

Ngọc Lý

KT&PL

Hoàng Anh

Địa

Minh Tâm

Anh

Văn Khoát

Văn

Bảo Châu

Toán

Khánh Chi

Anh

Thành Nhân

Tin học

Thiện Thơ

Anh

Minh Nghĩa

Sinh

Thanh Sang

GD Địa phương

Tất Hòa

Hóa

Minh Tâm

Anh

Bảo Châu

Toán

Văn Khoát

VănTC

Phùng Nguyện

Lý

Đại Quý

Giáo dục TN&HN

Đăng Thư

Toán

Thị Tuyến

Văn

Thanh Sang

SửTC

Tất Hòa

Hóa

Hoàng Phúc

HóaTC

Bảo Châu

Toán

Văn Khoát

VănTC

Phùng Nguyện

LýTC

Đại Quý

Giáo dục TN&HN

Đăng Thư

Toán

Thị Tuyến

Văn

Edward

Anh.BN

Thị Hương

Văn

Phùng Nguyện

Lý

Hùng Nam

Lý

Trúc Em

Tin QT

Khánh Chi

Anh

Tuyết Ngân

Lý

Hồng Thắm

Hóa

Thu Hà

KT&PL

Edward

Anh.BN

Thị Hương

Văn

Thị Tuyến

Văn

Thu Hà

KT&PL

Trúc Em

Tin QT

Khánh Chi

Anh

Tuyết Ngân

Lý

Hồng Thắm

Hóa

Anh Tuyền

AnhTC

Ngọc Lý

KT&PL.TC

Yến Thi

Anh

Thị Tuyến

Văn

Tất Hòa

HóaTC

Trung Hiếu

Lý

Hoàng Phúc

Hóa

Thu Hà

KT&PL

Thị Hương

Văn

Anh Tuyền

Anh

Thu Hòa

Mĩ Thuật

Hùng Nam

Lý

Hoàng Phúc

Hóa

Văn Khoát

Văn

Anh Tuyền

AnhTC

Ngọc Lý

KT&PL

Thành Nhân

Tin QT

Thanh Hòa

Sinh

Minh Tâm

Tin QT

Thu Hòa

Mĩ Thuật

Hùng Nam

Lý

Hoàng Phúc

Hóa

Văn Khoát

Văn

Anh Tuyền

AnhTC

Phùng Nguyện

Lý

Thành Nhân

Tin QT

Thanh Hòa

Sinh

Minh Tâm

Tin QT

Thu Hòa

Giáo dục TN&HN

Hùng Nam

Lý

Nhật Huy

ToánTC

Thiện Thơ

Anh

Anh Tuyền

Anh

Ngọc Lý

KT&PL

Ngọc Hạnh

Toán

Thanh Thảo

Q.Phòng

Stoan

Anh.BN

Ngọc Lý

KT&PL

Hùng Nam

LýTC

Nhật Huy

ToánTC

Thu Hà

KT&PL

Anh Tuyền

Anh

Neil

Anh.BN

Ngọc Hạnh

Toán

Thiện Thơ

Anh

Stoan

Anh.BN

Minh Phương

Anh

Thanh Thảo

Q.Phòng

Tôn Nghi

Sử

Thu Hồng

Sử

Phú Vinh

Kỹ năng sống

Neil

Anh.BN

Tuyết Ngân

Lý

Thiện Thơ

Anh

Anh Tuyền

AnhTC

Quý Sơn

Tin QT

Edward

Anh.BN

Minh Tâm

AnhTC

Quế Lộc

Giáo dục TN&HN

Thu Hà

KT&PL

Thanh Tiền

ToánTC

Thiện Thơ

Anh

Đức Thanh

Giáo dục TN&HN

Ngọc Hạnh

Toán

Quý Sơn

Tin QT

Edward

Anh.BN

Minh Tâm

AnhTC

Quế Lộc

Giáo dục TN&HN

Thu Hà

KT&PL

Thanh Tiền

ToánTC

Thiện Thơ

Anh

Đức Thanh

Giáo dục TN&HN

Ngọc Hạnh

Toán

Uyên Nhi

Văn

Thu Hồng

Sử

Stoan

Anh.BN

Tất Hòa

Hóa

Trung Hiếu

LýTC

Trâm Anh

Văn

Tôn Nghi

Sử

Đăng Thư

ToánTC

Minh Tâm

Tin học

Uyên Nhi

Văn

Tất Hòa

HóaTC

Stoan

Anh.BN

Minh Tâm

Tin học

Trung Hiếu

Lý

Phùng Nguyện

Lý

Thiện Thơ

Anh

Đăng Thư

ToánTC

Hải Đăng

Q.Phòng

Minh Phương

AnhTC

Tất Hòa

Hóa

Minh Tâm

Anh

Bảo Châu

ToánTC

Hồng Duyên

HóaTC

Thu Hồng

Sử

Thành Nhân

Tin học

Thiện Thơ

AnhTC

Phú Vinh

Kỹ năng sống

Minh Phương

AnhTC

Đăng Thư

Toán

Thị Tuyến

VănTC

Thiện Thơ

Anh

Neil

Anh.BN

Thanh Thảo

Q.Phòng

Hải Đăng

Q.Phòng

Phú Vinh

Kỹ năng sống

Ngọc Hạnh

ToánTC

Thanh Sang

Sử

Đăng Thư

Toán

Thị Tuyến

VănTC

Thiện Thơ

Anh

Neil

Anh.BN

Phú Vinh

Kỹ năng sống

Văn Khoát

Văn

Thu Hồng

Sử

Ngọc Hạnh

ToánTC

Quý Sơn

Tin học

Thị Hương

Văn

Phùng Nguyện

Lý

Bảo Châu

Toán

Hồng Duyên

Hóa

Thanh Tiền

Toán

Văn Khoát

VănTC

Hoàng Anh

Địa

Ngọc Hạnh

Toán

Quý Sơn

Tin học

Đại Quý

C.Nghệ

Phùng Nguyện

Lý

Bảo Châu

Toán

Hải Đăng

Q.Phòng

Thanh Tiền

Toán

Văn Khoát

VănTC

Hồng Thắm

HóaTC

Ngọc Hạnh

Toán

Thanh Sang

Sử

Đại Quý

C.Nghệ

Nhật Huy

Toán

Văn Khoát

VănTC

Bảo Châu

ToánTC

Hoàng Phúc

Hóa

Hồng Duyên

Hóa

Hồng Thắm

Hóa

Thu Hồng

Sử

Thị Huyền

Địa

Yến Thi

Anh

Đại Quý

C.Nghệ

Văn Khoát

VănTC

Trúc Em

Tin học

Hoàng Phúc

Hóa

Edward

Anh.BN

Thị Hương

Văn

Thị Tuyến

VănTC

Thị Huyền

Địa

Yến Thi

Anh

Đại Quý

C.Nghệ

Minh Tâm

Tin học

Trúc Em

Tin học

Thanh Tiền

Toán

Edward

Anh.BN

Thị Hương

Văn

Thị Tuyến

VănTC
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10A15 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8

Xuân Ngọc

Toán

Phú Vinh

Kỹ năng sống

Nhật Huy

Toán

Bảo Châu

ToánTC

Văn Khoát

Văn

Hoàng Phúc

HóaTC

Ngọc Hạnh

ToánTC

Thanh Hòa

Sinh

Anh Tuyền

Anh

Xuân Ngọc

Toán

Đăng Thư

ToánTC

Đại Quý

Giáo dục TN&HN

Tất Hòa

Hóa

Văn Khoát

Văn

Trâm Anh

VănTC

Ngọc Hạnh

ToánTC

Thị Hương

VănTC

Anh Tuyền

Anh

Nam Khương

Kỹ năng sống

Đăng Thư

ToánTC

Đại Quý

Giáo dục TN&HN

Tất Hòa

Hóa

Anh Tuyền

Anh

Trâm Anh

VănTC

Phú Vinh

Kỹ năng sống

Thị Hương

VănTC

Thị Tuyến

Văn

Ngọc Lý

KT&PL

Hoàng Lê

Thể dục

Quế Lộc

Thể dục

Tân Hoàng

Thể dục

Đức Thanh

Giáo dục TN&HN

Hồng Anh

Giáo dục TN&HN

Văn Khoát

Văn

Thanh Hòa

SinhTC

Thu Hà

KT&PL

Thanh Thảo

Q.Phòng

Hoàng Lê

Thể dục

Quế Lộc

Thể dục

Tân Hoàng

Thể dục

Đức Thanh

Giáo dục TN&HN

Hồng Anh

Giáo dục TN&HN

Văn Khoát

Văn

Hoàng Anh

Địa

Tất Hòa

Hóa

Minh Phương

Anh

Hồng Anh

Giáo dục TN&HN

Phùng Nguyện

LýTC

Minh Tâm

Tin QT

Hoàng Lê

Thể dục

Bảo Trân

Thể dục

Tân Hoàng

Thể dục

Tất Hòa

HóaTC

Minh Phương

Anh

Hồng Anh

Giáo dục TN&HN

Hoàng Phúc

Hóa

Minh Tâm

Tin QT

Hoàng Lê

Thể dục

Bảo Trân

Thể dục

Tân Hoàng

Thể dục

Bảo Trân

Thể dục

Yến Thi

AnhTC

Thị Huyền

Địa

Thanh Thảo

Q.Phòng

Trung Hiếu

Lý

Quý Sơn

Tin học

Tuyết Ngân

LýTC

Thiện Thơ

AnhTC

Minh Nghĩa

Sinh

Bảo Trân

Thể dục

Yến Thi

AnhTC

Thị Huyền

Địa

Thiện Thơ

AnhTC

Bảo Châu

ToánTC

Quý Sơn

Tin QT

Ngọc Hạnh

Toán

Đăng Thư

Toán

Tất Hòa

Hóa

Thu Hòa

Giáo dục TN&HN

Thiện Thơ

AnhTC

Bảo Châu

Toán

Quý Sơn

Tin QT

Ngọc Hạnh

Toán

Đăng Thư

Toán

Tất Hòa

Hóa

Uyên Nhi

Văn

Thị Hương

VănTC

Phú Vinh

Kỹ năng sống

Hùng Nam

Lý

Tôn Nghi

Sử

Thanh Tiền

Toán

Hồng Duyên

Hóa

Tân Hoàng

Thể dục

Bảo Trân

Thể dục

Uyên Nhi

Văn

Thị Hương

VănTC

Hải Đăng

Q.Phòng

Hùng Nam

Lý

Hồng Duyên

Hóa

Khánh Chi

AnhTC

Thiện Thơ

AnhTC

Tân Hoàng

Thể dục

Bảo Trân

Thể dục

Xuân Ngọc

ToánTC

Phú Vinh

Kỹ năng sống

Hồng Duyên

Hóa

Khánh Chi

AnhTC

Thiện Thơ

AnhTC

Neil

Anh.BN

Hồng Anh

Giáo dục TN&HN

Xuân Ngọc

ToánTC

Neil

Anh.BN

Hồng Anh

Giáo dục TN&HN

Xuân Ngọc

Toán

Hoàng Anh

Địa

Nhật Huy

Toán

Edward

Anh.BN

Bảo Châu

Toán

Quý Sơn

Tin học

Thu Hà

KT&PL

Đại Quý

C.Nghệ

Minh Tâm

Tin học

Uyên Nhi

VănTC

Đăng Thư

Toán

Nhật Huy

Toán

Edward

Anh.BN

Bảo Châu

Toán

Trâm Anh

Văn

Hồng Duyên

Hóa

Đại Quý

C.Nghệ

Minh Nghĩa

Sinh

Uyên Nhi

VănTC

Đăng Thư

Toán

Thị Tuyến

Văn

Hùng Nam

LýTC

Văn Khoát

Văn

Trâm Anh

Văn

Hồng Duyên

HóaTC

Minh Nghĩa

SinhTC
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11A9 11A10 11A11 11A12 11A13 12A1 12A2 12A3 12A4

Trung Nguyên

Chào Cờ

Thị Huyền

Chào Cờ

Ngọc Lý

Chào Cờ

Thu Lan

Chào Cờ

Thị Hương

Chào Cờ

Tất Hòa

Chào Cờ

Hoàng Phúc

Chào Cờ

Thanh Tiền

Chào Cờ

Tuấn Đạt

Chào Cờ

Trung Nguyên

SHCN

Thị Huyền

SHCN

Ngọc Lý

SHCN

Thu Lan

SHCN

Thị Hương

SHCN

Tất Hòa

SHCN

Hoàng Phúc

SHCN

Thanh Tiền

SHCN

Tuấn Đạt

SHCN

Nhật Huy

Toán

Mỹ Uyên

VănTC

Đăng Thư

Toán

Ngọc Hạnh

Toán

Yến Thi

Anh

Tất Hòa

Hóa

Hoàng Phúc

Hóa

Bích Hằng

Sinh

Thu Lan

Anh

Nhật Huy

Toán

Mỹ Uyên

VănTC

Thị Diệm

VănTC

Ngọc Hạnh

ToánTC

Ngọc Lý

KT&PL

Trung Hiếu

Lý

Thị Hằng

Toán

Bích Hằng

Sinh

Trâm Anh

Văn

Uyên Nhi

Văn

Thu Hồng

Sử

Thị Diệm

VănTC

Ngọc Hạnh

ToánTC

Thanh Hòa

Sinh

Trung Hiếu

Lý

Thị Hằng

Toán

Khánh Chi

AnhTC

Trâm Anh

Văn

Minh Phương

Lý

Mỹ Uyên

Văn

Mỹ Duyên

AnhTC

Thành Nhân

Tin học

Ngọc Lý

KT&PL

Trung Hiếu

C.Nghệ

Quý Sơn

Tin học

Bích Hằng

SinhTC

Bá Đạt

Thể dục

Minh Phương

LýTC

Hùng Nam

Lý

Mỹ Duyên

AnhTC

Thành Nhân

Tin học

Đại Quý

C.Nghệ

Bích Hằng

Sinh

Thanh Hòa

Sinh

Phùng Nguyện

LýTC

Bá Đạt

Thể dục

Minh Phương

Anh

Hùng Nam

Lý

Trúc Em

Tin học

Thu Lan

Anh

Đại Quý

C.Nghệ

Bích Hằng

SinhTC

Thanh Hòa

Sinh

Phùng Nguyện

Lý

Trâm Anh

Văn

Uyên Nhi

VănTC

Kim Thảo

Anh

Trúc Em

Tin học

Thu Lan

Anh

Yến Thi

Anh

Tất Hòa

Hóa

Bá Đạt

Thể dục

Ngọc Trâm

Hóa

Trâm Anh

Văn

Uyên Nhi

VănTC

Kim Thảo

Anh

Ngọc Lý

KT&PL

Đại Quý

Giáo dục TN&HN

Yến Thi

Anh

Tất Hòa

Hóa

Bá Đạt

Thể dục

Ngọc Trâm

HóaTC

Trúc Em

Tin học

Minh Phương

Anh

Thị Huyền

Địa

Đăng Thư

Toán

Phú Vinh

Kỹ năng sống

Thanh Hòa

Sinh

Thu Hà

GDCD

Quý Sơn

Tin học

Thanh Tiền

ToánTC

Thu Lan

Anh

Minh Phương

Anh

Thị Huyền

Địa

Đăng Thư

ToánTC

Thu Hồng

Sử

Edward

Anh.BN

Trúc Em

Tin học

Bảo Trân

AnhTC

Thanh Tiền

ToánTC

Thu Lan

Anh

Minh Nghĩa

Sinh

Quý Sơn

Tin QT

Đăng Thư

Toán

Ngọc Lý

KT&PL

Edward

Anh.BN

Trúc Em

Tin học

Thanh Hòa

SinhTC

Thu Hà

GDCD

Nhật Huy

ToánTC

Thu Hòa

Mĩ Thuật

Thành Chung

Toán

Tuyết Ngân

Lý

Thu Lan

AnhTC

Bảo Châu

Toán

Phước Long

Toán

Thị Hằng

Toán

Bá Đạt

Thể dục

Nhật Huy

ToánTC

Thu Hòa

Mĩ Thuật

Thành Chung

Toán

Tuyết Ngân

Lý

Thu Lan

AnhTC

Bảo Châu

Toán

Phước Long

Toán

Thị Hằng

Toán

Bá Đạt

Thể dục

Thanh Sang

Sử

Thanh Thảo

Q.Phòng

Phú Vinh

Kỹ năng sống

Thị Diệm

Văn

Ngọc Lý

KT&PL.TC

Thị Hương

Văn

Anh Tuyền

Anh

Thị Hằng

ToánTC

Văn Khoát

VănTC

Thị Huyền

Địa

Nhật Huy

Toán

Thị Huyền

Địa

Thị Diệm

Văn

Trâm Anh

Văn

Tôn Nghi

Sử

Anh Tuyền

Anh

Thị Hằng

ToánTC

Văn Khoát

VănTC

Thanh Sang

Sử

Nhật Huy

Toán

Mỹ Uyên

Văn

Tôn Nghi

Sử

Trâm Anh

Văn

Ngọc Lý

KT&PL.TC

Trung Nguyên

Địa

Hoàng Phúc

Hóa

Phùng Nguyện

C.Nghệ

Tuấn Đạt

Hóa

Stoan

Anh.BN

Thành Chung

ToánTC

Tôn Nghi

Sử

Thị Huyền

Địa

Ngọc Lý

KT&PL

Phước Long

Toán

Hoàng Phúc

Hóa

Thanh Tiền

Toán

Phùng Nguyện

Lý

Stoan

Anh.BN

Thành Chung

ToánTC

Ngọc Lý

KT&PL

Thị Huyền

Địa

Bảo Châu

Toán

Phước Long

Toán

Tôn Nghi

Sử

Thanh Tiền

Toán

Phùng Nguyện

Lý

Trung Nguyên

Địa

Kim Thảo

AnhTC

Tôn Nghi

SửTC

Trâm Anh

VănTC

Hải Đăng

Q.Phòng

Thanh Sang

Sử

Hoàng Phúc

HóaTC

Ngọc Bình

Sử

Nhật Huy

Toán

Trung Nguyên

Địa

Kim Thảo

AnhTC

Neil

Anh.BN

Trâm Anh

VănTC

Thị Hương

VănTC

Thanh Sang

Sử

Thị Huyền

Địa

Ngọc Bình

Sử

Nhật Huy

Toán

Tôn Nghi

Sử

Thành Chung

Toán

Neil

Anh.BN

Thị Huyền

ĐịaTC

Thị Hương

VănTC

Thu Trang

Văn

Bảo Trân

Anh

Hải Đăng

Q.Phòng

Phùng Nguyện

Lý

Uyên Nhi

Văn

Thu Hồng

Sử

Trung Nguyên

Địa

Ngọc Hạnh

Toán

Tôn Nghi

Sử

Phước Long

ToánTC

Bảo Trân

Anh

Phùng Nguyện

Lý

Tuấn Đạt

HóaTC

Uyên Nhi

Văn

Thu Hồng

SửTC

Trung Nguyên

Địa

Ngọc Hạnh

Toán

Tôn Nghi

SửTC

Phước Long

ToánTC

Phương Anh

GDCD

Phùng Nguyện

Lý

Tuấn Đạt

Hóa
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K.12 CHIỀU 

06/09/23

11A9 11A10 11A11 11A12 11A13 12A1 12A2 12A3 12A4

Minh Nghĩa

Sinh

Quý Sơn

Tin học

Đăng Thư

ToánTC

Đại Quý

Giáo dục TN&HN

Thị Hương

Văn

Thu Trang

VănTC

Minh Phương

Lý

Ngọc Trâm

Hóa

Tuấn Đạt

Hóa

Nhật Huy

ToánTC

Quý Sơn

Tin học

Mỹ Duyên

Anh

Edward

Anh.BN

Trung Nguyên

Địa

Thu Trang

VănTC

Minh Phương

Lý

Khánh Chi

Anh

Thu Lan

Anh

Nhật Huy

ToánTC

Kim Thảo

Anh

Mỹ Duyên

Anh

Edward

Anh.BN

Trung Nguyên

Địa

Bích Hằng

Sinh

Thị Hằng

Toán

Khánh Chi

Anh

Thu Lan

AnhTC

Minh Phương

AnhTC

Quý Sơn

Tin QT

Xuân Diễm

Kỹ năng sống

Hoàng Phúc

Hóa

Bảo Trân

Thể dục

Anh Tuyền

Anh

Minh Phương

LýTC

Khánh Chi

Anh

Phùng Nguyện

C.Nghệ

Minh Phương

AnhTC

Thu Hà

KT&PL

Thị Diệm

Văn

Hoàng Phúc

Hóa

Bảo Trân

Thể dục

Anh Tuyền

Anh

Minh Phương

C.Nghệ

Khánh Chi

Anh

Phùng Nguyện

LýTC

Thu Hà

KT&PL

Thị Diệm

Văn

Thành Nhân

Tin QT

Quế Lộc

Thể dục

Thanh Phương

Văn

Xuân Diễm

Kỹ năng sống

Trúc Em

Tin học

Quế Lộc

Thể dục

Thanh Phương

Văn

Thành Nhân

Tin học

Thanh Hòa

Sinh

Phú Vinh

Kỹ năng sống

Đức Thanh

Giáo dục TN&HN

Trung Nguyên

ĐịaTC

Ngọc Lý

KT&PL

Hoàng Lê

Giáo dục TN&HN

Tất Hòa

HóaTC

Hải Đăng

Q.Phòng

Thành Nhân

Tin học

Thu Hà

GDCD

Minh Nghĩa

Sinh

Đức Thanh

Giáo dục TN&HN

Trung Nguyên

Địa

Ngọc Lý

KT&PL

Hoàng Lê

Giáo dục TN&HN

Xuân Diễm

Kỹ năng sống

Bảo Trân

Anh

Thanh Tiền

Toán

Hải Đăng

Q.Phòng

Minh Nghĩa

SinhTC

Thị Huyền

ĐịaTC

Mỹ Duyên

Anh

Thu Lan

Anh

Phú Vinh

Kỹ năng sống

Anh Tuyền

AnhTC

Bảo Trân

Anh

Thanh Tiền

Toán

Xuân Diễm

Kỹ năng sống

Hoàng Lê

Thể dục

Mỹ Uyên

Văn

Đức Thanh

Giáo dục TN&HN

Trâm Anh

Văn

Bảo Châu

ToánTC

Thu Trang

Văn

Xuân Diễm

Kỹ năng sống

Văn Khoát

Văn

Nhật Huy

Toán

Hoàng Lê

Thể dục

Mỹ Uyên

Văn

Đức Thanh

Giáo dục TN&HN

Thành Nhân

Tin QT

Bảo Châu

ToánTC

Trung Hiếu

Lý

Thanh Phương

VănTC

Văn Khoát

Văn

Nhật Huy

Toán

Đại Quý

Giáo dục TN&HN

Bảo Trân

Thể dục

Tân Hoàng

Thể dục

Hoàng Lê

Thể dục

Thị Hương

Văn

Trung Hiếu

LýTC

Thanh Phương

VănTC

Ngọc Trâm

Hóa

Trâm Anh

VănTC

Đại Quý

Giáo dục TN&HN

Bảo Trân

Thể dục

Tân Hoàng

Thể dục

Hoàng Lê

Thể dục

Thị Hương

Văn

Hải Đăng

Q.Phòng

Minh Phương

Lý

Thanh Tiền

Toán

Trâm Anh

VănTC

Minh Phương

Lý

Neil

Anh.BN

Thanh Thảo

Q.Phòng

Trâm Anh

Văn

Yến Thi

AnhTC

Phước Long

Toán

Thanh Phương

Văn

Văn Khoát

Văn

Thanh Hòa

SinhTC

Minh Phương

Lý

Neil

Anh.BN

Trúc Em

Tin QT

Hải Đăng

Q.Phòng

Yến Thi

AnhTC

Thu Trang

Văn

Thanh Phương

Văn

Văn Khoát

Văn

Thanh Hòa

Sinh

Hải Đăng

Q.Phòng

Trúc Em

Tin QT

Thị Huyền

Địa

Thu Trang

Văn

Tôn Nghi

Sử

Trung Nguyên

Địa

Nhật Huy

Toán
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Tiết 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11 12A12 12A13

Ngọc Trâm

Chào Cờ

Thanh Hòa

Chào Cờ

Xuân Ngọc

Chào Cờ

Thị Lan

Chào Cờ

Thành Chung

Chào Cờ

Yến Thi

Chào Cờ

Ngọc Bình

Chào Cờ

Trâm Anh

Chào Cờ

Thu Trang

Chào Cờ

Ngọc Trâm

SHCN

Thanh Hòa

SHCN

Xuân Ngọc

SHCN

Thị Lan

SHCN

Thành Chung

SHCN

Yến Thi

SHCN

Ngọc Bình

SHCN

Trâm Anh

SHCN

Thu Trang

SHCN

Ngọc Trâm

Hóa

Phương Anh

GDCD

Xuân Ngọc

ToánTC

Hoài Thương

Toán

Trung Hiếu

Lý

Thanh Sang

SửTC

Thị Tuyến

Văn

Thu Hồng

SửTC

Quý Sơn

Tin học

Thành Chung

ToánTC

Thành Nhân

Tin học

Xuân Ngọc

ToánTC

Hoài Thương

ToánTC

Thanh Phương

Văn

Thị Hương

VănTC

Hoàng Anh

ĐịaTC

Thiện Thơ

AnhTC

Quý Sơn

Tin học

Thành Chung

ToánTC

Thành Nhân

Tin học

Hoàng Anh

ĐịaTC

Hoài Thương

ToánTC

Thanh Phương

Văn

Thị Hương

VănTC

Ngọc Bình

Sử

Thiện Thơ

Anh

Phước Long

Toán

Ngọc Trâm

HóaTC

Yến Thi

Anh

Bảo Trân

Anh

Anh Tuyền

AnhTC

Tất Hòa

Hóa

Thanh Hòa

Sinh

Thị Tuyến

Văn

Trâm Anh

VănTC

Thu Lan

Anh

Dung Phương

Anh

Yến Thi

Anh

Bảo Trân

Anh

Hoàng Phúc

Hóa

Tất Hòa

Hóa

Minh Tâm

Tin học

Hoàng Lê

Thể dục

Trâm Anh

VănTC

Thu Lan

AnhTC

Dung Phương

Anh

Hồng Thắm

Hóa

Văn Khoát

Văn

Thành Nhân

Tin học

Khánh Chi

Anh

Minh Tâm

Tin học

Hoàng Lê

Thể dục

Thế Phương

Lý

Ngọc Bình

Sử

Thị Tuyến

VănTC

Minh Phương

Lý

Thế Phương

C.Nghệ

Thị Lan

Văn

Khánh Chi

Anh

Thị Hương

Văn

Thu Hà

GDCD.TC

Hoàng Lê

Thể dục

Trung Hiếu

Lý

Thị Tuyến

VănTC

Minh Phương

Lý

Thế Phương

Lý

Thị Lan

Văn

Thu Hà

GDCD.TC

Thị Hương

Văn

Quý Sơn

Tin học

Hoàng Lê

Thể dục

Trung Hiếu

Lý

Bích Hằng

SinhTC

Ngọc Bình

Sử

Tôn Nghi

SửTC

Bá Đạt

Thể dục

Thành Chung

Toán

Yến Thi

Anh

Xuân Diễm

Kỹ năng sống

Thu Hồng

Sử

Hoàng Anh

Địa

Bích Hằng

Sinh

Thanh Hòa

SinhTC

Xuân Ngọc

Toán

Bá Đạt

Thể dục

Thành Chung

Toán

Yến Thi

Anh

Ngọc Bình

Sử

Xuân Diễm

Kỹ năng sống

Hoàng Anh

Địa

Thành Chung

Toán

Hoàng Anh

Địa

Xuân Ngọc

Toán

Thành Nhân

Tin học

Minh Tâm

Tin học

Yến Thi

Anh

Thị Hằng

Toán

Thanh Tiền

Toán

Hải Đăng

Q.Phòng

Dung Phương

Anh

Yến Thi

Anh

Bảo Trân

Anh

Thu Hồng

Sử

Hải Đăng

Q.Phòng

Hoàng Lê

Thể dục

Bích Hằng

Sinh

Hoàng Anh

Địa

Minh Nghĩa

Sinh

Dung Phương

Anh

Yến Thi

Anh

Bảo Trân

Anh

Thu Hồng

Sử

Phú Vinh

Kỹ năng sống

Hoàng Lê

Thể dục

Bích Hằng

Sinh

Hoàng Anh

Địa

Minh Nghĩa

Sinh

Thanh Sang

Sử

Thị Lan

Văn

Hoàng Phúc

Hóa

Phùng Nguyện

C.Nghệ

Thanh Phương

VănTC

Hải Đăng

Q.Phòng

Thị Tuyến

Văn

Thiện Thơ

Anh

Phước Long

Toán

Thành Chung

Toán

Thị Lan

Văn

Hoàng Phúc

Hóa

Thu Hồng

SửTC

Thanh Phương

VănTC

Thị Hương

Văn

Thị Tuyến

Văn

Thanh Tiền

Toán

Phước Long

Toán

Thành Chung

Toán

Hải Đăng

Q.Phòng

Văn Khoát

VănTC

Thu Phương

Lý

Hoàng Anh

ĐịaTC

Thị Hương

Văn

Dung Phương

Anh

Thanh Tiền

Toán

Thu Trang

Văn

Thanh Sang

Sử

Xuân Ngọc

Toán

Văn Khoát

VănTC

Anh Tuyền

Anh

Tân Hoàng

Thể dục

Tuấn Đạt

Hóa

Dung Phương

Anh

Trâm Anh

Văn

Thu Trang

Văn

Hải Đăng

Q.Phòng

Xuân Ngọc

Toán

Minh Tâm

Tin học

Anh Tuyền

Anh

Tân Hoàng

Thể dục

Nhật Huy

Toán

Tuấn Đạt

Hóa

Trâm Anh

Văn

Hoàng Anh

ĐịaTC

Bá Đạt

Thể dục

Thị Lan

Văn

Thu Hà

GDCD.TC

Phương Anh

GDCD

Thành Chung

ToánTC

Thu Phương

Lý

Thị Hằng

Toán

Thu Hồng

Sử

Thế Phương

C.Nghệ

Bá Đạt

Thể dục

Thị Lan

Văn

Bảo Trân

AnhTC

Hoài Thương

Toán

Thành Chung

ToánTC

Thu Phương

Lý

Thị Hằng

Toán

Hoàng Anh

ĐịaTC

Thu Hà

GDCD

Thế Phương

C.Nghệ

Bá Đạt

Thể dục

Xuân Ngọc

Toán

Hoài Thương

Toán

Minh Tâm

Tin học

Xuân Diễm

Kỹ năng sống

Hoàng Anh

Địa

Thanh Tiền

Toán

Thu Hà

GDCD.TC

Minh Tâm

Tin học

Bá Đạt

Thể dục

Thế Phương

Lý

Hoàng Anh

Địa

Thanh Phương

Văn

Nhật Huy

Toán

Ngọc Bình

SửTC

Trâm Anh

Văn

Thu Trang

Văn

Xuân Diễm

Kỹ năng sống

Xuân Ngọc

Toán

Văn Khoát

Văn

Hoàng Anh

Địa

Thanh Phương

Văn

Nhật Huy

Toán

Hải Đăng

Q.Phòng

Trâm Anh

Văn

Thu Trang

Văn
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12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11 12A12 12A13

Thị Tuyến

Văn

Hồng Thắm

HóaTC

Hoàng Anh

Địa

Thị Lan

Văn

Khánh Chi

AnhTC

Yến Thi

Anh

Thế Phương

C.Nghệ

Phương Anh

GDCD.TC

Thu Lan

Anh

Thị Tuyến

Văn

Thanh Hòa

Sinh

Hoàng Anh

Địa

Thị Lan

Văn

Minh Nghĩa

Sinh

Yến Thi

AnhTC

Dung Phương

Anh

Phương Anh

GDCD

Ngọc Bình

SửTC

Dung Phương

AnhTC

Thanh Hòa

Sinh

Văn Khoát

Văn

Hoàng Phúc

Hóa

Minh Nghĩa

Sinh

Hoàng Anh

ĐịaTC

Quý Sơn

Tin học

Ngọc Trâm

Hóa

Ngọc Bình

Sử

Thế Phương

Lý

Thị Lan

VănTC

Minh Nghĩa

Sinh

Phương Anh

GDCD.TC

Tôn Nghi

Sử

Hoàng Anh

Địa

Dung Phương

Anh

Thiện Thơ

Anh

Hồng Thắm

Hóa

Thế Phương

Lý

Thị Lan

VănTC

Minh Nghĩa

Sinh

Thanh Hòa

Sinh

Tôn Nghi

SửTC

Phương Anh

GDCD.TC

Dung Phương

AnhTC

Thiện Thơ

Anh

Hồng Thắm

Hóa

Hoàng Anh

Địa

Ngọc Bình

Sử

Văn Khoát

Văn

Thanh Hòa

Sinh

Khánh Chi

Anh

Phương Anh

GDCD

Thị Tuyến

VănTC

Thế Phương

Lý

Đức Thanh

Thể dục

Ngọc Trâm

Hóa

Minh Phương

LýTC

Thu Hà

GDCD

Hoàng Anh

ĐịaTC

Khánh Chi

Anh

Phùng Nguyện

C.Nghệ

Thị Tuyến

VănTC

Thế Phương

C.Nghệ

Đức Thanh

Thể dục

Minh Tâm

Tin học

Xuân Ngọc

ToánTC

Bá Đạt

Thể dục

Anh Tuyền

Anh

Thành Chung

Toán

Nhật Huy

Toán

Thị Hằng

Toán

Thanh Tiền

Toán

Thu Lan

Anh

Thu Hà

GDCD

Xuân Ngọc

ToánTC

Bá Đạt

Thể dục

Anh Tuyền

Anh

Trung Hiếu

C.Nghệ

Nhật Huy

ToánTC

Thị Hằng

Toán

Thành Nhân

Tin học

Thu Lan

Anh

Bích Hằng

Sinh

Yến Thi

AnhTC

Tôn Nghi

Sử

Hải Đăng

Q.Phòng

Trung Hiếu

Lý

Nhật Huy

ToánTC

Thu Hà

GDCD

Thành Nhân

Tin học

Phước Long

Toán

Thành Chung

Toán

Xuân Ngọc

Toán

Minh Tâm

Tin học

Thị Lan

VănTC

Hoàng Anh

Địa

Thanh Sang

Sử

Thị Hằng

ToánTC

Hải Đăng

Q.Phòng

Phước Long

Toán

Thành Chung

Toán

Xuân Ngọc

Toán

Tôn Nghi

Sử

Thị Lan

VănTC

Hoàng Anh

Địa

Thanh Sang

Sử

Thị Hằng

ToánTC

Thanh Tiền

ToánTC

Thu Trang

VănTC

Thế Phương

LýTC

Minh Phương

C.Nghệ

Xuân Diễm

Kỹ năng sống

Thu Phương

Lý

Tôn Nghi

Sử

Nhật Huy

Toán

Tuấn Đạt

Hóa

Thanh Tiền

ToánTC

Thu Trang

VănTC

Thế Phương

Lý

Xuân Diễm

Kỹ năng sống

Thị Tuyến

Văn

Hồng Thắm

Hóa

Hải Đăng

Q.Phòng

Hoài Thương

Toán

Thành Chung

Toán

Tuấn Đạt

Hóa

Thu Phương

Lý

Ngọc Trâm

Hóa

Xuân Diễm

Kỹ năng sống

Thị Tuyến

Văn

Hồng Thắm

Hóa

Xuân Ngọc

Toán

Hoài Thương

Toán

Thành Chung

Toán

Hoàng Anh

Địa

Thu Phương

Lý

Bích Hằng

Sinh

Phước Long

ToánTC

Ngọc Trâm

Hóa

Minh Phương

Lý

Xuân Ngọc

Toán

Xuân Diễm

Kỹ năng sống

Thu Hà

GDCD

Thanh Hòa

Sinh

Hoàng Anh

Địa
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